
 
 

Mẫu 05 - Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

2. Địa chỉ: 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

thực hành tại cơ sở 

thực hành 

Người hướng dẫn 

thực hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi 

chuyên môn 

của người 

hướng dẫn 

thực hành 

Khoa thực 

hành 

1 
Đổng Thị Kim 

Nhi 
07/10/2004 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Từ ngày 08/10/2025 

đến ngày 07/11/2025 

CNĐD. Nguyễn Thị 

Phương Tâm 

Số CCHN: 

001785/TG-CCHN, 

Ngày cấp: 10/7/2020 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

Từ ngày 08/11/2025 

đến ngày 07/01/2026 

CNĐD. Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

 

Số CCHN: 

001790/TG-CCHN, 

Ngày cấp: 06/9/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Nội 

tổng hợp 

Từ ngày 08/01/2026 

đến ngày 07/02/2026 
CNĐD. Phạm Thị 

Thùy Trang 

Số CCHN: 

001825/TG-CCHN 

Ngày cấp: 11/6/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Từ ngày 08/02/2026 

đến ngày 07/4/2026 
CNĐD. Nguyễn Thị 

Kim Hiền 

Số CCHN: 

001692/TG-CCHN 

Ngày cấp: 20/7/2022 

Điều dưỡng 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

2 
Trần Công 

Danh 
05/10/1999 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

Y học 

Từ ngày 03/11/2025 

đến ngày 02/4/2026 
CNXN. Lê Văn Qui 

Số CCHN: 

0002483/TG-CCHN 

Ngày cấp: 18/4/2014 

Xét nghiệm 
Khoa Xét 

nghiệm 

Từ ngày 02/4/2026 

đến ngày 02/5/2026 
CNĐD. Lê Thị Trúc 

Số CCHN: 

001830/TG-CCHN 

Ngày cấp: 06/9/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 



 
 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

thực hành tại cơ sở 

thực hành 

Người hướng dẫn 

thực hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi 

chuyên môn 

của người 

hướng dẫn 

thực hành 

Khoa thực 

hành 

3 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 
08/02/1985 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Từ ngày 03/11/2025 

đến ngày 02/12/2025 
CNĐD. Lê Thị Trúc 

Số CCHN: 

001830/TG-CCHN 

Ngày cấp: 06/9/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

4 
Phạm Thị Kiều 

Oanh 
26/12/1993 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Từ ngày 03/11/2025 

đến ngày 02/12/2025 
CNĐD. Lê Thị Trúc 

Số CCHN: 

001830/TG-CCHN 

Ngày cấp: 06/9/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

5 Lê Minh Dũng 29/11/1995 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Từ ngày 03/11/2025 

đến ngày 02/4/2026 

CNKTHAYH. Phạm 

Trung Khuyên 

Số CCHN: 

001717/TG-CCHN 

Ngày cấp: 09/7/2018 

Kỹ thuật hình 

ảnh 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Từ ngày 03/4/2026 

đến ngày 02/5/2026 
CNĐD. Lê Thị Trúc 

Số CCHN: 

001830/TG-CCHN 

Ngày cấp: 06/9/2019 

Điều dưỡng 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

6 
Nguyễn Bằng 

Phi 
23/10/1983 

Y sĩ  

Y học cổ 

truyền 

Từ ngày 11/11/2025 

đến ngày 10/5/2026 

BSCK1. Trương Ngọc 

Để 

Số CCHN: 

0001668/TG-CCHN 

Ngày cấp: 03/3/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

Khoa Y học 

cổ truyền 

Từ ngày 11/5/2026 

đến ngày 10/8/2026 

BSCK1. Đào Quang 

Vinh 

Số CCHN: 

0001841/TG-CCHN 

Ngày cấp: 03/3/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, Hồi 

sức cấp cứu 

Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

 
 

 Cai Lậy, ngày 17 tháng 11 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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